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THÔNG TƯ

Hướng dẫn về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy

đối với cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke

________________________

 

Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ

sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 quy định chi tiết thi

hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một

số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (sau đây viết gọn là Nghị định số

79/2014/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 ban hành quy

chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng (sau đây viết gọn là

Nghị định số 103/2009/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014 quy định chức

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu

hộ;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư hướng dẫn về bảo đảm an toàn phòng

cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
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Thông tư này hướng dẫn về bảo đảm an toàn, thiết kế, thẩm duyệt thiết kế, kiểm tra

nghiệm thu, kiểm tra an toàn, các biện pháp về phòng cháy, trang bị phương tiện, tổ

chức hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; bảo đảm chữa cháy, cứu

nạn khi xảy ra cháy và trách nhiệm bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy đối

với cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với:

1. Cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke thuộc danh mục cơ sở có nguy hiểm về

cháy, nổ quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP; cơ

sở kinh doanh vũ trường, karaoke đặt tại công trình cao tầng; cơ sở kinh doanh vũ

trường, karaoke khác.

2. Công an các đơn vị, địa phương.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc bảo đảm an toàn phòng cháy và

chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke.

Điều 3. Nguyên tắc bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở

kinh doanh vũ trường, karaoke

1. Tuân thủ quy định của Luật phòng cháy và chữa cháy, Luật sửa đổi, bổ sung một

số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy, quy định tại Thông tư này và các quy

định khác của pháp luật có liên quan.

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phòng cháy và chữa cháy của cơ sở

kinh doanh vũ trường, karaoke.

3. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke

trong công tác quản lý về phòng cháy và chữa cháy.

Chương II

CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM AN TOÀN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

ĐỐI VỚI CƠ SỞ KINH DOANH VŨ TRƯỜNG, KARAOKE

Điều 4. Thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

1. Thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke

thuộc danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục II ban hành



kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP được thực hiện theo quy định của tiêu chuẩn,

quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy, cụ thể như sau:

a) Thiết kế bậc chịu lửa của công trình phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của

công trình. Đường giao thông và khoảng cách an toàn phòng cháy và chữa cháy

giữa cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke với các công trình khác được thực hiện

theo quy định tại QCVN 06: /BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho

nhà và công trình (sau đây viết gọn là QCVN 06: /BXD); trong đó, cơ sở kinh doanh

vũ trường, karaoke thuộc nhóm công trình công cộng. Trường hợp cơ sở kinh doanh

vũ trường, karaoke bố trí liền kề với các công trình khác thì tường ngoài tiếp giáp với

công trình đó là tường ngăn cháy có giới hạn chịu lửa lớn hơn hoặc bằng 150 phút.

b) Kết cấu xây dựng của công trình có giới hạn chịu lửa phù hợp với tính chất sử

dụng và chiều cao của công trình theo quy định tại QCVN 06: /BXD.

c) Về giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan

- Diện tích cho phép lớn nhất của một tầng nhà trong phạm vi một khoang cháy của

cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke được xác định như nhóm công trình công cộng

theo quy định tại QCVN 06: /BXD;

- Chiều cao cho phép của công trình phụ thuộc vào bậc chịu lửa của công trình theo

quy định tại QCVN 06: /BXD, nhưng không vượt quá 50 m;

- Tường, vách ngăn và trần treo của đường thoát nạn, lối thoát nạn, buồng thang

thoát nạn, các gian phòng tập trung đông người được thiết kế bằng vật liệu trang trí

nội thất, vật liệu cách âm, cách nhiệt là vật liệu không cháy hoặc khó cháy;

- Việc bố trí công năng và bố trí hệ thống kỹ thuật, thiết bị, vật tư trong công trình bảo

đảm khả năng ngăn cản sự lan truyền của các yếu tố nguy hiểm của đám cháy khi

xảy ra cháy trong một gian phòng, giữa các gian phòng với nhau, giữa các nhóm

gian phòng có tính nguy hiểm cháy theo công năng khác nhau, giữa các tầng, các

khoang cháy và giữa các tòa nhà;

- Các bộ phận ngăn cháy của công trình như tường, vách ngăn cháy, sàn ngăn cháy,

vùng ngăn cháy, khoang ngăn cháy, lỗ cửa và cửa ngăn cháy được làm bằng vật liệu

không cháy và có giới hạn chịu lửa theo quy định tại QCVN 06: /BXD.



d) Hệ thống âm thanh, hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện và việc bố trí thiết bị

này trong công trình bảo đảm các yêu cầu an toàn phòng cháy và chữa cháy.

đ) Lối thoát nạn của công trình bảo đảm theo quy định tại QCVN 06: /BXD; trong đó,

cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke thuộc nhóm nhà F2.1.

e) Khi thiết kế, lắp đặt biển quảng cáo của công trình bảo đảm các yêu cầu về kỹ

thuật, kết cấu, vật liệu, chiếu sáng được quy định tại QCVN 17: /BXD - Quy chuẩn về

xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời. Vị trí lắp đặt biển quảng cáo

không che kín cả nhà, công trình, che lấp các lối thoát nạn, ban công.

g) Hệ thống chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn lối thoát nạn bảo đảm theo quy định tại

TCVN 3890: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - Trang bị,

bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng (sau đây viết gọn là TCVN 3890:).

h) Hệ thống hút khói, điều áp, thông gió bảo đảm theo các quy định tại QCVN 06:

/BXD và TCVN 5687: Thông gió điều hòa không khí - tiêu chuẩn thiết kế.

i) Phương tiện phòng cháy và chữa cháy bảo đảm số lượng, chất lượng theo tiêu

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy hướng dẫn tại Điều 8 Thông

tư này.

k) Thực hiện các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và

chữa cháy có liên quan và phù hợp với quy mô tính chất hoạt động của từng cơ sở

kinh doanh vũ trường, karaoke.

2. Thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke

đặt tại công trình cao tầng được thực hiện theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về

phòng cháy và chữa cháy phù hợp với công năng của công trình đó và bảo đảm an

toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật sửa đổi, bổ

sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và khoản 1 Điều 11 Nghị định

số 79/2014/NĐ-CP.

3. Thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke

không thuộc danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ được thực hiện theo quy

định tại khoản 6 Điều 15 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP.

Điều 5. Thẩm duyệt thiết kế, kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy



Cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke thuộc đối tượng thẩm duyệt thiết kế, kiểm tra

nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy được thực hiện theo quy định tại Điều 15,

Điều 17 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP.

Điều 6. Các biện pháp về phòng cháy

Chủ cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke thực hiện các biện pháp về phòng cháy

đối với cơ sở thuộc phạm vi quản lý trong suốt quá trình hoạt động, cụ thể:

1. Quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn các chất dễ gây cháy, nổ, nguồn lửa, nguồn

nhiệt, thiết bị và dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt, chất sinh lửa, sinh nhiệt

2. Bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo hướng dẫn tại Điều 7 Thông

tư này.

3. Thường xuyên, định kỳ kiểm tra phát hiện các sơ hở, thiếu sót về phòng cháy và

có biện pháp khắc phục kịp thời.

Điều 7. Bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy

1. Chủ cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke thực hiện bảo đảm an toàn về phòng

cháy và chữa cháy phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của cơ sở thuộc phạm

vi quản lý theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP.

2. Bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy hướng dẫn tại khoản 1 Điều này

được tổ chức thực hiện và duy trì trong suốt quá trình hoạt động.

Điều 8. Trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Chủ cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke thực hiện việc trang bị phương tiện phòng

cháy và chữa cháy đối với cơ sở thuộc phạm vi quản lý, cụ thể như sau:

1. Trang bị phương tiện chữa cháy

Cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke trang bị bình bột chữa cháy xách tay loại có

khối lượng chất bột chữa cháy ABC bằng hoặc lớn hơn 4kg, hoặc bình khí CO2

chữa cháy xách tay loại có khối lượng chất chữa cháy bằng hoặc lớn hơn 5kg, bảo

đảm 01 bình/50 m2 và bán kính bảo vệ của một bình nhỏ hơn hoặc bằng 15 m.

2. Trang bị hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động, hệ thống họng nước chữa cháy

trong nhà đối với cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke, cụ thể:


